DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO
TRONG HTX NÔNG NGHIỆP
                                                                  ThS. VŨ THỊ BÍCH QUỲNH
N

gày 23 tháng 02 năm 2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2010/TT-BTC về hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối (gọi chung là Hợp tác xã nông nghiệp). Hệ thống kế toán áp dụng cho các Hợp tác xã Nông nghiệp được hướng dẫn trong Thông tư này trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ - BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Một trong những điểm mới của Thông tư là đã ban hành hệ thống tài khoản kế toán mới phù hợp với thực tế hoạt động hiện nay của Hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có hoạt động trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009. 
Bài viết này nhằm cung cấp đến người đọc cái nhìn tổng thể về Dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong HTX nông nghiệp.
1. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là gì?

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là dự phòng phần giá trị bị tổn thất do giá vật tư, thành phẩm, hàng hóa tồn kho bị giảm, cụ thể như giá giống, vật tư, phân bón, thức ăn gia súc... trong HTX bị giảm. 
Khoản dự phòng nêu trên đây được trích trước vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm báo cáo của HTX, giúp HTX có nguồn tài chính để bù đắp tổn thất có thể xảy ra trong năm kế hoạch, nhằm bảo tồn vốn kinh doanh, đảm bảo cho HTX phản ảnh giá trị vật tư hàng hoá trong kho không cao hơn giá thị trường.
Đối tượng và điều kiện lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho?

Đối tượng lập dự phòng bao gồm nguyên vật liệu, dụng cụ dùng cho sản xuất, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tồn kho (gồm cả hàng tồn kho bị hư hỏng, kém mất phẩm chất, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, lỗi thời, ứ đọng, chậm luân chuyển), sản phẩm dở dang, chi phí dịch vụ dở dang (gọi tắt là hàng tồn kho) mà giá gốc ghi trên sổ kế toán cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được
 và đảm bảo điều kiện sau thì được tiến hành trích lập dự phòng:

- Có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của Bộ Tài chính hoặc các bằng chứng khác chứng minh giá vốn hàng tồn kho.

- Là những vật tư hàng hóa thuộc quyền sở hữu của HTX tại thời điểm lập báo cáo tài chính. 

2. Việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong HTX nông nghiệp được thực hiện như thế nào?

Mức trích lập dự phòng tính theo công thức sau:
	Mức dự phòng giảm giá vật tư hàng hóa
	=
	Lượng vật tư hàng hóa thực tế tồn kho tại thời điểm lập báo cáo tài chính
	x
	Giá gốc hàng tồn kho theo sổ kế toán
	-
	Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho


Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mức lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được tính cho từng loại hàng tồn kho bị giảm giá và tổng hợp toàn bộ vào bảng kê chi tiết. Bảng kê là căn cứ để hạch toán vào giá vốn hàng bán (tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh) của HTX.

3. Hạch toán kế toán khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho?
Trước khi chế độ kế toán Hợp tác xã nông nghiệp mới được ban hành thì vào ngày 02 tháng 04 năm 2009, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Công văn số 4850/BTC-CĐKT về việc bổ sung tài khoản kế toán áp dụng cho HTX nông nghiệp. Trong đó, tài khoản 159 “Các khoản dự phòng” đã được bổ sung. Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 2, đó là 1592 “Dự phòng phải thu khó đòi” và 1593 “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho”. 
Nay Thông tư số 24/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế toán trong Hợp tác xã nông nghiệp trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ – BTC, đã chính thức công bố hệ thống tài khoản kế toán mới áp dụng cho Hợp tác xã nông nghiệp và không đi ngược với tinh thần của công văn 4850/BTC-CĐKT kể trên. Như vậy, kết cấu tài khoản 1593 hiểu đầy đủ như sau: 
Bên nợ:
Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho được hoàn nhập trong trường hợp cuối năm số phải lập năm nay lớn hơn số còn lại của năm trước.

Bên có:
Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

Số dư bên có:
Giá trị khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho hiện có cuối kỳ

Tính chất của tài khoản 1593 là dùng để phản ảnh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, do vậy khi hạch toán tài khoản này cần tôn trọng một số quy định sau: 

- Việc trích lập và hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được thực hiện ở thời điểm khoá sổ kế toán để lập Báo cáo tài chính năm;
- Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải tính theo từng chi tiết vật tư, hàng hoá, sản phẩm tồn kho;
- Cuối năm, căn cứ vào số lượng, giá gốc, giá trị thuần có thể thực hiện được của từng chi tiết vật tư, từng loại dịch vụ cung cấp dở dang để xác định khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập cho niên độ kế toán tiếp theo;
- Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập năm trước thì số chênh lệch lớn hơn được ghi tăng dự phòng và tăng chi phí sản xuất kinh doanh;
- Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay nhỏ hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập năm trước thì số chênh lệch nhỏ hơn được hoàn nhập dự phòng và ghi giảm dự phòng đồng thời giảm chi phí sản xuất kinh doanh.
Theo đó, phương pháp hạch toán kế toán khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong HTX nông nghiệp được thực hiện như sau:
Cuối kỳ kế toán năm, khi lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lần đầu tiên, kế toán ghi:

       Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 1593 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Cuối kỳ kế toán năm tiếp theo, nếu khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập năm nay lớn hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập năm trước thì số chênh lệch sẽ được kế toán ghi bổ sung thêm:
       Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 1593 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Nếu khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập năm nay nhỏ hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập năm trước thì số chênh lệch sẽ được kế toán ghi:

        Nợ TK 1593 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán
Xử lý huỷ bỏ đối với hàng hoá, vật tư đã trích lập dự phòng?

a. Hàng tồn đọng do hết hạn sử dụng, mất phẩm chất, dịch bệnh, hư hỏng do không còn giá trị sử dụng... như: dược phẩm, thực phẩm, vật tư y tế, con giống, vật nuôi, vật tư hàng hoá khác phải huỷ bỏ thì xử lý như sau:
- Lập Hội đồng xử lý tài sản của HTX để thẩm định tài sản bị huỷ bỏ. Biên bản thẩm định phải kê chi tiết tên, số lượng, giá trị hàng hoá phải huỷ bỏ, nguyên nhân phải huỷ bỏ, giá trị thu hồi được do bán thanh lý, giá trị thiệt hại thực tế.

- Mức độ tổn thất thực tế của từng loại hàng tồn đọng không thu hồi được là khoản chênh lệch giữa giá trị ghi trên sổ kế toán trừ đi giá trị thu hồi do thanh lý (do người gây ra thiệt hại đền bù, do bán thanh lý hàng hoá).

b. Thẩm quyền xử lý: Ban Quản trị HTX căn cứ vào Biên bản của Hội đồng xử lý, các bằng chứng liên quan đến hàng hoá tồn đọng để quyết định xử lý huỷ bỏ vật tư, hàng hoá nói trên; quyết định xử lý trách nhiệm của những người liên quan đến số vật tư, hàng hoá đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước chủ sở hữu và trước pháp luật.
c. Xử lý hạch toán: Giá trị tổn thất thực tế của hàng tồn đọng không thu hồi được đã có quyết định xử lý huỷ bỏ, sau khi bù đắp bằng nguồn dự phòng giảm giá hàng tồn kho, phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào giá vốn hàng bán của HTX.

Hy vọng người đọc đã có cái nhìn tổng thể về dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong Hợp tác xã nông nghiệp.
Tài liệu tham khảo:
· Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
· Công văn số 4850/BTC-CĐKT của Bộ Tài chính đã ban hành ngày 02/04/2009 về việc bổ sung tài khoản kế toán áp dụng cho HTX nông nghiệp.

· Công văn số 779/STC – TCDN của Sở Tài chính tỉnh Bình Định ban hành ngày 28/04/2009 về việc hướng dẫn bổ sung tài khoản kế toán áp dụng cho các HTX nông nghiệp trong địa bàn Tỉnh.
· Thông tư liên tịch số 74/TTLT/BTC-BNN hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong HTX nông nghiệp của liên Bộ Tài Chính và Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn ngày 14/08/2008.

· Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.
· Thông tư số 24/2010/TT-BTC ngày 23/02/2010 về hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã nông nghiệp.

· Quyết định số 48/2006/QĐ - BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
� Theo chuẩn mực kế toán số 02, Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho (giá trị dự kiến thu hồi) là giá bán (ước tính) của hàng tồn kho trừ chi phí để hoàn thành sản phẩm và chi phí tiêu thụ (ước tính) của loại hàng tồn kho đó.
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